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XV PHẨM KHÔNG THẺ CÓ ĐƯỢC
(ATTHÂNA)3S

38 B务n tiếng Anh của PTS trình bày liên tục Chapter XV. The Impossible, nghĩa là Không thể có được 
gồm 28 kinh (từ 268-295).
39 Không phải nghĩa A-la-hán là vị chứng quả Thánh thứ tư thông thường mà là vị A-la-hán Chánh 
Đẳng Giac.

I. PHẨM THỨ NHẤT (Pathamavagga) (A. I. 26)
268. Sự kiện này không xảy ra9 này các Tỷ-kheo, không thể có được: Một 

người thành tựu chánh kiên có thê châp nhận các hành là thường còn, sự kiện 
này khônệ xảy ra. Nhimg sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu 
có thể chấp nhận các hành là thường còn5 sự kiện này có xảy ra.

269. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo5 không thể có được: Một 
người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không 
xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra? này các Tỷ-kheo? kẻ phàm phu có thể chấp 
nhận các hành là lạc5 sự kiện này có xảy ra.

270. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Một 
người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không 
xảy ra. Nhimg sự kiện này có xảy ra5 này các Tỷ-kheo5 kẻ phàm phu có thể chấp 
nhận các pháp là ngã, sự kiện này có xảy ra.

271-276. Sự kiện này khônệ xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Một người thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng sống của mẹ... của cha... 
của vị A-la-hán... có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu... có thể phá 
hòa hợp Tăng... có thể tuyên bố theo một vị Đạo sư khác, sự kiện này không 
xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thể 
đoạt mạng sống của mẹ... của cha... của vị A-la-hán... có thể với ác tâm làm 
bậc Như Lai chảy máu... có thê phá hòa hợp Tăng... có thê tuyên bô theo một 
vị Đạo sư khác, sự kiện này có xảy ra.

277. Sự kiện này không xảy ra5 này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Trong một thế giói, hai vị A-la-hán  Chánh Đẳng Giác, không trước không 
sau (apubbam acarỉmam\ xuất hiện một lần5 sự kiện này không xảy ra. Nhưng 
sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo5 trong một thế giới9 chỉ có một vị A-la- 
hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra.
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II. PHẨM THỨ HAI (Dutiyavagga) (A.L 28)
278. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Trong 
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một thế giới, CÓ hai Chuyển Luân Vương, không trước không sau, xuất hiện 
một lần, sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, trong một thê giới, chỉ có một Chuyên Luân Vương xuất hiện, sự kiện 
này có xảy ra.

279. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo5 không thể có được: Một 
phụ nữ có thê là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, sự kiện này không xảy ra. 
Nhưng sự kiện nàỵ có xảy ra, này các Tỷ-kheo, người đàn ông có thể là bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, sự kiện này có xảy ra.

280. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thê có được: Một 
phụ nữ có thể là vị Chuyển Luân Vương, sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo5 một người đàn ông có thể là vị Chuyển 
Luân Vương, sự kiện này có xảy ra.

281-283. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Một phụ nữ có thể là vị Đế-thích (Sakka)... là Ác ma... là Phạm thiên, sự kiện 
này không xảỵ ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra? này các Tỷ-kheo? một người 
đàn ông có thê là vị Đê-thích... là Ac ma... là Phạm thiên, sự kiện này có xảy ra.

284. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Là quả 
dị thục của thân làm ác có thê là khả lạc, khả hỷ? khả ý; sự kiện này không xảy 
ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra5 này các Tỷ-kheo, là quả dị thục của thân làm 
ác là không khả lạc, không khả hỷ? không khả ý; sự kiện này có xảy ra.

285-286. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo5 không thể có được: 
Là quả dị thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác có thể là khả lạc, khả hỷ5 khả 
ý; sự kiện này không xảy ra. Nhimg sự kiện này có xảy ra? này các Tỷ-kheo, là 
quả dị thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác là không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý; sự kiện này có xảy ra.

III. PHẨM THỨ BA (Tatiyavagga) (A. I. 28)
287. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Là quả 

dị thục của thân làm thiện có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả 
ý; sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo5 là 
quả dị thục của thân làm thiện là khả lạc? khả hỷ9 khả ý; sự kiện này có xảy ra.

288-289. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: 
Là quả dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện có thê là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý; sự kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quả dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện 
là khả lạc, khả hy, khả ý; sự kiện này có xảy ra.

290. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Là 
người đầy đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh 
chung, có thể sanh vào cõi lành5 cõi trời5 cõi đời này; sự kiện này không xảy ra. 
Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo9 là người đầỵ đủ thân làm ác, do 
nhân ây, do duyên ây, sau khi thân hoại mệnh chung, có thê sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục; sự kiện này có xảy ra.
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291-292. Sự kiện này không xảy ra5 này các Tỷ-kheo? không thể có được: 
Là người đầy đủ miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mệnh chung, có thể sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này; sự kiện này 
không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là người đầy đủ 
ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, có thể sanh 
vào cõi dữ, ác thú5 đọa xứ? địa ngục; sự kiện này có xảy ra.

293. Sự kiện này không xảy ra5 này các Tỷ-kheo5 không thể có được: Là 
người đây đủ thân làm thiện, do nhân ây5 do duyên ây, sau khi thân hoại mệnh 
chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; sự kiện này không xảy 
ra. Nhxmg sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là người đầy đủ thân làm 
thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, có thể sanh vào 
cõi lành, cõi trời, cõi đời này; sự kiện này có xảy ra.

294-295. Sự kiện này không xảy ra5 này các Tỷ-kheo5 không thể có được: 
Là người đầy đủ miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau 
khi thân hoại mệnh chung, có thể sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; sự 
kiện này không xảy ra. Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo5 là người 
đầy đủ ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, có 
thể sanh vào cõi lành5 cõi trời, cối đời này; sự kiện này có xảy ra.


	XV. Phẩm Không Thể Có Được (Aṭṭhāna)

